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LỊCH SỬ KHỐI 7
Câu 1: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn?
* Nguyên nhân thắng lợi:
- Lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân
- Sự ủng hộ, đoàn kết của nhân dân. 
- Sự lãnh đạo tài tình của bộ chỉ huy (Lê Lợi, Nguyễn Trãi)
* Ý nghĩa lịch sử:
- Kết thúc 20 năm đô hộ của nhà Minh.
- Mở ra thời kỳ phát triển mới của dân tộc- thời Lê sơ.

Câu 2: Những chiến thắng lớn trong khởi nghĩa Lam Sơn?
· Chiến thắng Tốt Động- Chúc Động (cuối 1426)
· Chiến thắng Chi Lăng- Xương Giang (cuối 1427).

Câu 3: Những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong công cuộc xây dựng bộ máy nhà nước và luật pháp?
- Vua Lê Thánh Tông là người có công đóng góp làm cho bộ máy nhà nước ngày càng đầy đủ và chặt chẽ hơn thời vua Lê Thái Tổ (vua Lê Thái Tổ và vua Lê Nhân Tông chia nước làm 5 đạo, Lê Thánh Tông chia nước làm 13 đạo).
- Vua Lê Thánh Tông là người soạn thảo và ban hành Quốc triều hình luật (Luật Hồng Đức). Đây là bộ luật đầy đủ và tiến bộ nhất trong các bộ luật thời phong kiến Việt Nam.
- Vào TK XV, sáng lập Hội Tao Đàn, hội những nhà thơ và làm chủ soái.
- Ông cho lập bia tiến sĩ lần đầu tiên ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào năm 1484, các đời vua sau này tiếp tục bổ sung thêm các tấm bia vinh danh mới.

Câu 4: Giáo dục- khoa cử thời Lê sơ? Nêu nhận xét của em?
- Lê Thái Tổ dựng lại Quốc Tử Giám ở kinh thành Thăng Long. Mở khoa thi tuyển quan lại. Đa số dân đều có thể đi học, đi thi.
- Nội dung học tập là các sách đạo Nho. Nho giáo chiếm vị trí độc tôn. Đạo giáo, Phật giáo bị hạn chế.
- Thi cử qua 3 kỳ (Hương - Hội - Đình). Người đỗ tiến sĩ sẽ được vua ban mũ áo, phẩm tước, được vinh quy bái tổ, khắc tên vào bia tiến sĩ.
- Thời Lê sơ (1428-1527), tổ chức 26 khoa thi, đỗ 989 tiến sĩ và 20 trạng nguyên.
Nhận xét: Giáo dục thời Lê sơ với cách lấy đỗ rộng rãi, công bằng, không để sót nhân tài.

Câu 5: Kể tên 1 số danh nhân văn hóa nước ta thời Lê Sơ?
- Vua Lê Thánh Tông
- Ngô Sĩ Liên
- Nguyễn Trãi
- Lương Thế Vinh
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Câu 1: Kể tên 6 bộ dưới thời Lê Sơ? Đứng đầu Bộ là ai? Nhiệm vụ của từng Bộ?
· 6 bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công. Đứng đầu Bộ là: Thượng thư
· Nhiệm vụ 6 bộ:	+ Bộ Lại: quản lí quan lại
+ Bộ Hộ: quản lí hộ tịch, nhân khẩu
+ Bộ Lễ: quản lí lễ nghi của triều đình
+ Bộ Binh: quản lí quân đội
+ Bộ Hình: quản lí pháp luật
+ Bộ Công: quản lí các công trình công cộng.

Câu 2: Tình hình giáo dục- khoa cử thời Lê sơ?
- Dựng lại Quốc Tử Giám ở kinh thành Thăng Long. Mở khoa thi tuyển quan lại. 
- Nội dung học tập là các sách đạo Nho. Nho giáo chiếm vị trí độc tôn
- Thi cử qua 3 kỳ: Hương - Hội - Đình.
- Thời Lê sơ tổ chức 26 khoa thi, đỗ 989 tiến sĩ và 20 trạng nguyên.
Phát triển thịnh vượng, cách lấy đỗ rộng rãi, chọn người công bằng.

Câu 3: Dưới thời Lê sơ ban hành bộ luật nào?Vào thời vua nào? Nội dung của bộ luật đó?
- Năm 1483, vua Lê Thánh Tông ban hành bộ luật Hồng Đức.
- Nội dung:               + Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị
+ Bảo vệ chủ quyền quốc gia
+ Khuyến khích phát triển kinh tế
+ Gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc
                      + Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

Câu 4: Chữ Quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh nào? Nêu sự kiện nào đánh dấu sự ra đời của chữ Quốc ngữ?
- Vào thế kỉ XVII, một số giáo sĩ phương Tây đã dùng chữ cái Latinh ghi âm tiếng Việt chữ Quốc ngữ ra đời. Đây là chữ viết tiện lợi, khoa học, dễ phổ biến.
- Năm 1651, giáo sĩ A- lếc- xăng đơ Rốt cho xuất bản quyển Từ điển Việt- bồ- Latinh.

Câu 5: So sánh phong trào Tây Sơn và phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII?
- Giống nhau: 
 +Hai phong trào trên đều do nông dân lãnh đạo và tham gia. 
 +Khẩu hiệu “lấy của nhà giàu chia cho người nghèo”.
- Khác nhau: 
+ Phong trào nông dân Đàng Ngoài thất bại. 
+ Phong trào Tây Sơn giành nhiều thắng lợi lớn như: lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn- Lê- Trịnh, đánh bại quân xâm lược Xiêm, Thanh…

Câu 6: Kể tên các đô thị lớn ở Đàng Trong- Đàng Ngoài thế kỉ XVI_XVIII?
· Đàng Ngoài : Thăng Long (Kẻ Chợ), Phố Hiến (Hưng Yên). 
· Đàng Trong : Thanh Hà (Thừa Thiên Huế), Hội An ( Quảng Nam), Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh).
Câu 7:  Tại sao Nguyễn Huệ lại chọn Rạch Gầm -Xoài Mút làm trận địa quyết chiến?
- Vì khúc sông này nằm giữa 2 vùng chiếm đóng của quân Tây Sơn và quân Xiêm. Có địa hình thuận lợi, 2 bờ sông cây cối rậm rạp, giữa dòng có cù lao Thới Sơn Thuận lợi cho viêc bố trí trận địa mai phục.

Câu 8: Lập niên biểu hoạt của phong trào Tây Sơn từ 1771 đến 1789?	
	Thời gian
	Hoạt động

	Mùa xuân 1771
	Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ

	9/ 1773
	Đánh chiếm phủ Quy Nhơn

	1776-1783
	Nghĩa quân 4 lần đánh vào Gia Định.

	1777
	Tây Sơn tiêu diệt chính quyền chúa Nguyễn.

	1785
	Chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm

	1786
	  Hạ thành Phú Xuân, tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh.

	1786-1788
	Tây Sơn 3 lần tiến quân ra Bắc lần lượt tiêu diệt tập đoàn phong kiến Lê- Trịnh.

	1788
	Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế.

	1789
	Tiêu diệt 29 vạn quân Thanh xâm lược nước ta.



Câu 9: Những yếu tố độc đáo về chiến thuật quân sự của vua Quang Trung?
1. Thần tốc:  chỉ trong vòng 5 ngày tiêu diệt 29 vạn quân Thanh
1.  Bất ngờ: đánh giặc vào dịp tết
1. Đồng loạt: tấn công theo 5 hướng cùng một lúc.

SỬ ĐỊA PHƯƠNG TPHCM
Câu 10: Vùng đất Sài Gòn đã được sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt như thế nào?
- Năm 1623, chúa Nguyễn  cho lập sở thuế ở Sài Gòn.
- Năm 1679, chúa Nguyễn lập đồn dinh, đặt các chức quan cai quản.
- Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh đi kinh lược Nam Bộ, đặt phủ Gia Định, lấy Sài Gòn làm huyện Tân Bình, cử quan lại đến cai trị.
 Từ đây  Sài Gòn trở thành 1 đơn vị hành chính của nước ta.
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